
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

7 1 61 4024 Sa TC + BQ + Trực tràng

2 0

3 0

7 4 52 6006 TSĐGĐHNMTC

7 5 27 0000 UBT (T) 6 cm

7 6 22 ĐT UBT 2bên 6cm

8 7 55 4004 UBT (P) 8cm

8 8 49 ĐT UBT (T) 6 cm

8 9 37 0000 TSPTĐHNMTC

9 10 41 2002 UBT (P) 6cm/VMC

9 11 32 1011 UBT (P) 7cm

9 12 16 ĐT UBT (P) 5cm

11 13 41 1001 UBT (P) 6cm

11 14 29 ĐT LNMTCBT (T) 7cm

11 15 25 0000 VS I

16 40 2012 UBT (P) 6cm

4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

7 1 50 3023 UXTC 12 tuần

DỰ BỊ

SÁNG : BS KHOA NS + Q.HẢI

               VÂN.TT + HƢƠNG.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + NGỌC.TT

                DUYÊN.TT + CHI.TT

Q.KHOA + TR BÍCH 2 + THU.TT

Q.HIẾU + HÙNG.TT + QUẾ.TT

Q.HIẾU + QUẾ.TT + HÙNG.TT

Q.HIẾU + HÙNG.TT + QUẾ.TT

Q.HƢƠNG + HẠNH 1.TT + MAI PHƢƠNG.TT

Q.HƢƠNG + MAI PHƢƠNG.TT + HẠNH 1.TT

Q.HƢƠNG + HẠNH 1.TT + MAI PHƢƠNG.TT

THƢƠNG.BM + MỸ HẠNH 2 + ANH.TT

Đ.THẢO + THƠ.TT + UYÊN.TT

Đ.THẢO + UYÊN.TT + THƠ.TT

D.MINH + LÊ DIỆP + THU.TT

D.MINH + LÊ DIỆP + THU.TT

D.MINH + LÊ DIỆP + THU.TT

BS PHẨU THUẬT

SÁNG : BS KHOA NS + HOÀNG MAI.TT

                 PHÚ.TT + NGỌC THÚY.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + NGA.TT

                 QUANG MAI.TT + BÌNH.TT

MỸ NHI + THƢƠNG.BM + MỸ HẠNH 2

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS BTC ,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

3) Đặt mảnh ghép thành trƣớc nâng BQ

NS BTC , Cắt đốt NM

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt HTTC + 2PP

Từ ngày 06/08/2012 đến ngày 12/08/2012 (Tuần4)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

1) NS Khâu ngắn D/C TC- cùng

2) Treo TC vào mõm nhô

PHẠM THỊ TÀU

NGUYỄN THỊ KIM DUNG

TRỊNH THỊ PHƢƠNG THẢO

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ MẪM

DOANH THỊ QUYỀN

ĐINH THỊ LINH

TRẦN HỒNG GẤM

TRẦN THỊ HƢỜNG

PHẠM THỊ LỆ NGUYÊN

NGUYỄN THỊ THUÊ

LÊ THỊ NGỌC THƠ

TRẦN THANH MỸ

NGUYỄN THỊ MÀNH

NGUYỄN THỊ BÊN

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

LÊ THỊ HỒNG

4325

5320

5272

5576

5244

SHC

4223

4589

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

5285

5308

4213

5731

PM

Ngày: 06/08/2012 

Ngày: 07/08/2012 

5441

5315

5292

5326



7 2 34 2002 U quái BT (P) 5cm/VMC 3 lần

7 3 18 ĐT UBT (P) 5cm

8 4 53 6046 Tiểu không kiểm soát

8 5 49 ĐT LNMTCBT (P) 6cm

8 6 36 1011 UBT (T) 5cm

8 7 19 ĐT UBT 2bên 5cm

9 8 47 2002 UXTC 12 tuần + UBT (P) 6cm

9 9 34 0020 VS II

9 10 25 0000 LNMTCBT (T) 7cm

11 11 41 2002 UBT (T) 6 cm

11 12 36 1001 VS II

11 13 23 ĐT UBT (P) 7cm

14 35 1011 VS I

4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

7 1 60 4014 Sa TC + BQ + Trực tràng

7 2 19 0020 VS II

7 3 29 1002 UBT (P) 7cm

7 4 23 ĐT UBT 2bên 6cm

8 5 56 5005 UBT (T) 7 cm

8 6 50 5005 UBT (P) 5cm

8 7 32 0000 VS 1 + UBT (P) 5cm

9 8 40 2002 UBT (T) 7cm

9 9 29 1011 UBT (P) 6cm/VMC 2 lần

9 10 20 ĐT LNMTCBT (P) 6cm

11 11 43 0000 UBT (T) 6cm

11 12 34 0000 LNMTC 2BT 5cm

11 13 24 0000 UBT (T) 10 cm

14 40 2022 UBT (P) 7cm DỰ BỊ  

THANH TÂM + HOÀI.TT + HẠNH 2.TT

THANH TÂM + HẠNH 2.TT + HOÀI.TT

THANH TÂM + HOÀI.TT + HẠNH 2.TT

Q.HƢƠNG + TOÀN.TT + TÀI.TT

Q.HƢƠNG + TÀI.TT + TOÀN.TT

Q.HƢƠNG + TOÀN.TT + TÀI.TT

BẢO ANH + H.QUYÊN + BÌNH.TT

HOÀI THƢ + NGỌC.TT + DUYÊN.TT

HOÀI THƢ + DUYÊN.TT + NGỌC.TT 

HƢNG.PNT + THU HÀ 2 + PHẠM HẢI.TT

HƢNG.PNT + THU HÀ 2 + CHI.TT

HƢNG.PNT + PHẠM HẢI.TT + CHI.TT

DỰ BỊ

SÁNG : BS KHOA NS + HÙNG.TT

              QUẾ.TT + KIM ANH.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + THƠ.TT

               UYÊN.TT + HẠNH 1.TT

MỸ NHI + BẢO ANH + H.QUYÊN

HƢNG.PNT + K.HOÀNG + TƢƠI.TT

HƢNG.PNT + TƢƠI.TT + LAN.TT

HƢNG.PNT + LAN.TT + TƢƠI.TT

MAI PHƢƠNG1 + HỒNG HẢI.TT + SƢƠNG.TT

MAI PHƢƠNG1 + SƢƠNG.TT + HỒNG HẢI.TT 

MAI PHƢƠNG1 + HỒNG HẢI.TT + SƢƠNG.TT 

Q.KHOA + TR BÍCH 2 + THU.TT

Q.KHOA + TR BÍCH 2 + THU.TT

THANH TÂM + NHU + THU.YQG

NHU + THU.YQG + LINH.TT

KIM CHI + THÚY PHƢỢNG + HỒNG.TT

KIM CHI + THÚY PHƢỢNG + HỒNG.TT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cố định TC - sàn chậu vào mỏm nhô

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC, Ổ bụng - CĐĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

Đặt TOT

NS Thám sát, Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

PHẠM THÚY HẰNG

ĐÀO THỊ THANH

NGUYỄN THỊ BÉ SÁU

PHẠM THỊ MAI

NGUYỄN THỊ NHỚ

LÝ THỊ THU THẢO

HÔ DIỄM HỒNG A

NGUYỄN VỸ THIÊN LỘC

LƢƠNG NGỌC PHƢỢNG

NGUYỄN THỊ DIỄM KIỀU

ĐẶNG THỊ CÚC

LÊ THỊ THÙY LINH

HÀ THỊ TỈNH

LÊ THỊ HUỆ

NGUYỄN THỊ HIỀN

ĐÀO THỊ THANH THỦY

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN LÂM TƢỜNG MY

NGUYỄN THỊ PHƢỢNG

PHẠM THỊ THANH THÙY

HỒ THỊ LÀI

LƢƠNG THỊ ĐẸP

ĐẶNG THỊ KIM LOAN

ĐỖ THỊ THÚY HẰNG

NGUYỄN THỊ THU

TRẦN THỊ THƢỞNG

PHAN THỊ THÙY TRANG

TRẦN THỊ ĐIỂM

5954

5339

5383

5477

4404

4369

5375

5370

5363

5421

4014

5987

5436

5344

5331

5104

5372

5355

6218

5384

5314

5132

5356

5414

5861

5329

4239

Thứ: TƯ 

Ngày: 08/08/2012 



4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

7 1 74 4014 Sa TC + BQ + Trực tràng/VMC TNTC

2 0

3 0

7 4 29 ĐT UBT (P) 7cm

7 5 17 ĐT UBT (T) 6cm

8 6 44 2012 Sa tạng vùng chậu

8 7 28 0000 UBT2 bên 7cm /Mongcon, VMC UBT

9 8 55 4014 UBT (P) 6cm

9 9 32 0000 VSI

9 10 38 0100 LNMTC 2BT 5cm

11 11 42 3003 UBT (T) 6 cm

11 12 40 2002 UBT (P) 8cm/Bƣớu giáp

11 13 37 2022 UBT (T) 7 cm

14 24 0000 VS I

4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

7 1 47 3013 UXTC 14 tuần 

7 2 40 2002 NXTC dƣới niêm

7 3 30 1001 UBT (P) 8cm

7 4 20 ĐT UBT (T) 7cm

8 5 53 5005 UBT (P) 5cm

8 6 52 3003 UBT (T) 6 cm

8 7 27 ĐT UBT (P) 7cm

THỐNG + THU NGUYỆT + THU.TT

HUỲNH HẢI + CHUNG.TT + THANH.TT

HUỲNH HẢI + THANH.TT + CHUNG.TT

TR.THẢO + NHƢ ANH + TƢ.TT

TR.THẢO + NHƢ ANH + TƢ.TT

TR.THẢO + NHƢ ANH + TƢ.TT

DỰ BỊ 

SÁNG : BS KHOA NS + AN + PHÚ.TT

               HOÀNG MAI.TT + LINH.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + HỒNG.TT

                 TƢƠI.TT + LAN.TT  

THỐNG + THU NGUYỆT + THU.TT

ĐỖ HIẾU + TH.HOÀNG.BM + NGA.TT

ĐỖ HIẾU + TH.HOÀNG.BM + NGA.TT

ĐỖ HIẾU + TH.HOÀNG.BM + NGA.TT

Q.NHẬT + G.ĐỨC + QUANG MAI.TT

Q.NHẬT + G.ĐỨC + QUANG MAI.TT

Q.NHẬT + G.ĐỨC + QUANG MAI.TT

            

      

LÊ DIỆP + VÂN.TT + NGỌC THÚY.TT

LÊ DIỆP + NGỌC THÚY.TT + VÂN.TT

V.THÀNH + THƢƠNG.BM + HỒNG HẢI.TT

THƢƠNG.BM + HỒNG HẢI.TT + NGA.TT

SÁNG : BS KHOA NS + SƢƠNG.TT + 

                MAI PHƢƠNG.TT + PHẠM HẢI.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + HOÀI.TT

                HẠNH 2.TT + TOÀN.TT

MỸ NHI + Đ.THẢO + HƢƠNG.TT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC chừa 2PP, nếu tốt

NS bóc NX, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

1) Đặt mảnh ghép thành sau nâng TT

2) May phục hồi cân cơ đáy chậu

3) Đặt TOT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cố định TC- sàn chậu vào mỏm nhô

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

LÊ THỊ BÍCH TRÂM

NGUYỄN THỊ NHIỆM

NGUYỄN THỊ MẾN

CHÂU NGỌC CẨM

HOÀNG THỊ LAN

PHAN THỊ XINH

LÊ THỊ VY

PHẠM THỊ NGUYỄN

TRẦN NGỌC THƢƠNG

BN TNTC

BN TNTC

VĂN THỊ HẰNG

NGUYỄN THỊ ÁNH MAI

NGUYỄN THỊ THIỆT

TRẦN THỊ NGUYỆN

TRẦN THỊ HỒNG

NGUYỄN THỊ TÌNH

NGUYỄN THỊ QUÝ

TRỊNH HOÀI NHƢ CHÂU

TRƢƠNG MỸ DUNG

LÊ HỒNG HẠNH

BN TNTC

BN TNTC

4602

3097

4487

5121

4463

5506

5415

5447

5416

5455

5433

5923

4232

5462

4577

5432

5505

4014

5471

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 09/08/2012 

Ngày: 10/08/2012 



9 8 44 2002 LNMTCBT (P) 7cm

9 9 42 2002 UBT (T) 8cm

9 10 29 0010 UBT (P) 6cm

11 11 34 1001 LNMTC 2BT 8cm

11 12 31 0010 VS II

11 13 24 0000 VS I/ VMC RT

H.HIỆP + HIỀN.CĐT + DŨNG.TT

H.HIỆP + HIỀN.CĐT + DŨNG.TT

H.HIỆP + HIỀN.CĐT + DŨNG.TT

N.QUANG + V.HÙNG + QUẢNG.TT

N.QUANG + V.HÙNG + QUẢNG.TT

N.QUANG + V.HÙNG + QUẢNG.TTNS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

Ngày 3 tháng 8 năm 2012

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

MANG THỊ LIỄU

TRƢƠNG THỊ KIM GIANG

PHẠM THỊ KIM YẾN

HUỲNH HƢƠNG THẢO

NGUYỄN THỊ LỘC

LÊ THỊ HÒA

5496

5525

5492

5413

5408

3103


